NỘI DUNG NHẬN THỨC THUỐC
NĂM HỌC 2014- 2015

1. Nhóm thuốc tác dụng trên thần kinh trung ương
	1. Lidocain 
	Dạng phun mù

	2. Piraxetam
	Viên

	3. Halothan
	Chai

	4. Vinpocetin
	Viên

	5. Depakine
	Viên

	6. Aminazin
	Ống


2. Nhóm thuốc tác dụng trên hệ hô hấp
	1
	Dextromethophan
	Viên

	2
	Mucomyst 
	Gói 

	3
	Terpin-Dextromethophan
	Viên

	4
	Seretide bình hít định liều 25/50 mcg hoặc 25/125mcg
	Lọ

	5
	Salbutamol bình hít định liều
	Lọ

	6
	Theostat LP
	Viên

	7
	Loratadin
	Viên

	8
	fexofenadin
	Viên

	9
	Theralene siro
	Chai

	10
	Phenergan
	Tuyp

	11
	Rhinocort Aqua bình xịt
	Lọ

	12
	Atussin siro chai 30 mL
	Chai

	13
	Bromhexin
	Viên


3. Nhóm thuốc giảm đau – hạ sốt – chống viêm
	1
	Paracetamol gói 250mg
	gói

	2
	Paracetamol 500mg + codein 30mg
	viên

	3
	Ameflu day time
	viên

	4
	Diclofenac
	viên

	5
	Voltaren ống tiêm 
	ống

	6
	Voltaren emugel
	tuýp

	7
	Indomethacin
	viên

	8
	Celecoxib
	viên

	9
	Meloxicam
	viên

	10
	Allopurinol
	viên

	11
	Colchicin
	viên


4. Nhóm thuốc tác dụng trên hệ tiêu hóa

	1
	Actapulgite
	gói

	2
	Antibio
	gói

	3
	Lacteol
	gói

	4
	Smecta
	gói

	5
	Loperamid
	viên

	6
	Oresol gói
	gói

	7
	Sorbitol
	gói

	8
	Omeprazol
	viên

	9
	Cimetidin
	viên

	10
	Phosphalugel
	gói

	11
	Bisacodyl
	viên

	12
	Mutecium hỗn dịch chai 100ml
	chai

	13
	Spasmaverin
	viên

	14
	Famotidin
	viên

	15
	Gastropulgite
	Gói

	16
	Dorokit
	Hép


5. Nhóm thuốc tim mạch

	1
	Furosemid ống tiêm
	ống

	2
	Spironolacton 25mg
	viên

	3
	Enalapril 5mg
	viên

	4
	Losartan 50mg + hydroclorothiazid 12,5mg
	viên

	5
	Digoxin 0,25 mg 
	lọ

	6
	Nitroglycerin 2,5mg viên tác dụng kéo dài 
	viên

	7
	Nifedipin 30mg viên tác dụng kéo dài
	viên

	8
	Atenolol
	viên

	9
	Aspirin viên 80mg hoặc 100mg
	viên

	10
	Simvastatin 10mg
	viên

	11
	Dopegyt
	viên

	12
	Captopril
	viên


6. Nhóm kháng sinh và hóa trị liệu

	1
	Cephadroxil  500mg
	viên

	2
	Gentamicin ống tiêm
	 èng

	3
	Azithromycin siro
	lọ

	4
	Azithromycin 500mg
	hộp

	5
	Ciprofloxacin
	viên

	6
	Acid nalidixic
	viên

	7
	Biseptol
	viên

	8
	Metronidazol
	viên

	9
	Ketoconazol cream bôi
	tuýp

	10
	Nistatin
	viên


7. Hormon và các thuốc liên quan

	1
	Insulin Maxirapid
	lọ

	2
	Lantus (5 bút tiêm/hộp)
	bót

	3
	Predian
	viên

	4
	Metformin
	viên

	5
	Flucinar
	tuýp

	6
	Methylprenisolon 4mg
	viên

	7
	Solumedrol 40mg
	lọ

	8
	Postinor
	hộp

	9
	Marvelon
	viên


8. Nhóm thuốc vitamin

	1
	Vitamin C 500mg
	viên

	2
	Sắt + acid folic
	viên

	3
	Calcium Corbiere 5ml, vỉ 4 ống
	ống

	4
	Vitacap
	viên

	5
	Scanneuron
	viên

	6
	Vitamin B12
	viên



